
 

 

 

 

UBND TỈNH QUẢNG NGÃI 

BAN DÂN TỘC 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

     Số:            Quảng Ngãi, ngày  10 tháng  8  năm 2021 

V/v xây dựng kế hoạch                   

phát triển kinh tế-xã hội và       

dự toán ngân sách nhà nước  

năm 2022 thuộc lĩnh vực       

công tác dân tộc  

 

 

 

 

 

 

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh. 
 

 

 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 

3618/UBND-KT ngày 28/7/2021 và hướng dẫn của Ủy ban Dân tộc tại Công 

văn số 1016/UBDT-KHTC ngày 23/7/2021về việc xây dựng kế hoạch phát 

triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 thuộc lĩnh vực 

công tác dân tộc trên địa bàn tỉnh, Ban Dân tộc tỉnh đã phối hợp với các sở, 

ngành và UBND các huyện có liên quan rà soát, xây dựng dự thảo kế hoạch 

phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 lĩnh vực 

công tác dân tộc trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi (có dự thảo kế hoạch kèm 

theo). 

Ban Dân tộc tỉnh báo cáo UBND tỉnh xem xét, báo cáo Ủy ban Dân tộc 

theo quy định./. 
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- Các phòng thuộc Ban; 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH QUẢNG NGÃI 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

           Số:        /KH-UBND             Quảng Ngãi, ngày  tháng  8  năm 2021 

(DỰ THẢO)  
 

 

KẾ HOẠCH 

Phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước 

năm 2022 lĩnh vực công tác dân tộc trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi  

 

 

Thực hiện Công văn số 1016/UBDT-KHTC ngày 23/7/2021của Ủy ban 

Dân tộc về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân 

sách nhà nước năm 2022 thuộc lĩnh vực công tác dân tộc, UBND tỉnh Quảng 

Ngãi xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà 

nước năm 2022 lĩnh vực công tác dân tộc trên địa bàn tỉnhnhư sau:  

 

Phần I 

KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ, 

KẾ HOẠCH 8 THÁNG ĐẦU NĂM 2021 

 

A. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO 

Công tác dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc trên địa bàn tỉnh luôn 

được Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh và các cấp ủy, chính quyền địa phương quan 

tâm chỉ đạo triển khai thực hiện. Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm 

kỳ 2021 – 2025 đã xác định “Đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo 

bền vững ở các huyện miền núi” là một trong bốn nhiệm vụ đột phá. Chương 

trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Đại hộiđại biểu Đảng bộ 

tỉnh lần thứ XX của tỉnh và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng 

cũng đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình mục 

tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và MN giai đoạn 

2021 - 2030. Chương trình công tác năm 2021 của UBND tỉnh cũng đã xác định 

nhiệm vụXây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc 

gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai 

đoạn 2021-2025 là nhiệm vụ quan trọng cùng với việc triển khai thực hiện có hiệu 

quả các Chương trình, chính sách dân tộc đã được giao kế hoạch vốn năm 2021. 

Trên cơ sở lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh; các Sở ngành, địa 

phương đã chủ triển khai thực hiện các nhiệm vụ công tác dân tộc, chuẩn bị nội 

dung để triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã 

hội vùng đồng bòa DTTS và MN; triển khai thực hiện các chính sách dân tộc khác 

trong năm 2021 như: Chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc 

thiểu số theo Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg; Chính sách cấp không thu tiền 

một số mặt hàng thiết yếu cho đồng bào dân tộc thiểu số trong dịp Tết 

Nguyên đán; Đề án giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống 

https://www.quangngai.dcs.vn/web/vanban/tat-ca-van-ban?p_p_id=vanbanqn_WAR_vietteldocumentportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=2&_vanbanqn_WAR_vietteldocumentportlet_id=3828&_vanbanqn_WAR_vietteldocumentportlet_mvcPath=%2Fhtml%2Fportlet%2Fvanbanqn%2Fview_detail.jsp
https://www.quangngai.dcs.vn/web/vanban/tat-ca-van-ban?p_p_id=vanbanqn_WAR_vietteldocumentportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=2&_vanbanqn_WAR_vietteldocumentportlet_id=3828&_vanbanqn_WAR_vietteldocumentportlet_mvcPath=%2Fhtml%2Fportlet%2Fvanbanqn%2Fview_detail.jsp
https://www.quangngai.dcs.vn/web/vanban/tat-ca-van-ban?p_p_id=vanbanqn_WAR_vietteldocumentportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=2&_vanbanqn_WAR_vietteldocumentportlet_id=3828&_vanbanqn_WAR_vietteldocumentportlet_mvcPath=%2Fhtml%2Fportlet%2Fvanbanqn%2Fview_detail.jsp
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trong đồng bào dân tộc thiểu số, thanh tra việc thực hiện một số Chương trình, 

chính sách dân tộc tại huyện Minh Long… 

B. KẾT QUẢ THỰC HIỆN MỘT CHÍNH SÁCH DÂN TỘC 

I. Kết quả thực hiện các Chương trình, chính sách do Trung ương ban hành 

1. Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân 

tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 (sau đây gọi tắt là Chương trình) 

Thực hiện Nghị quyết số 88/2019/QH14, Nghị quyết số 120/2020/QH14 

và Quyết định số 1409/QĐ-TTg ngày 15/9/2020 của Thủ tướng Chính phủ; 

UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 24/11/2020 để 

triển khai thực hiện Quyết định số 1409/QĐ-TTg ngày 15/9/2020 của Thủ 

tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi để phân công nhiệm vụ cụ thể 

cho các sở, ngành và địa phương tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện 

Chương trình. 

Căn cứ Quyết định số 33/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, 

UBND tỉnh báo cáo UBDT kết quả rà soát, phân định vùng đồng bào dân tộc 

thiểu số và miền núi theo trình độ phát triển giai đoạn 2021 – 2025 và đã được 

Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT đã phê duyệt danh sách 

các xã khu vực III, khu vực II, khu vực I và danh sách các thôn ĐBKK thuộc 

vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025 tại các Quyết 

định số 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định 

số 433/QĐ-UBDT ngày 18/6/2021 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT. 

Căn cứ Quyết định số 39/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, 

UBND tỉnh báo cáo UBDT kết quả rà soát, xác định danh sách các dân tộc 

còn gặp nhiều khó khăn, có khó khăn đặc thù giai đoạn 2021 – 2025 trên dịa 

bàn tỉnh và đã được Thủ tướng Chính phê phê duyệt tại Quyết định số 

1227/QĐ-TTg ngày 14/7/2021. 

Về thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia: 

Tỉnh Quảng Ngãi không thành lập Ban Chỉ đạo Chương trình MTQG phát triển 

KT-XH vùng đồng bào DTTS và MN riêng mà chỉ kiện kiện toàn Ban Chỉ đạo 

các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Quảng Ngãi (tại Quyết định số 

579/QĐ-UBND ngày 20/4/2021); phân công Trưởng ban Ban Dân tộc tỉnh làm 

Ủy viên Thường trực Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào 

DTTS và MN, Ban Dân tộc tỉnh làm cơ quan Thường trực của Chương trình.  

Về xây dựng kế hoạch thực hiện Chương trình: Căn cứ dự thảo Quyết 

định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia 

phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-

2025 do Ủy ban Dân tộc xây dựng; Ban Dân tộc tỉnh đã chủ động làm việc 

với các Sở ngành và UBND các huyện miền núi để cung cấp thông tin, đồng 

thời hướng dẫn UBND các huyện rà soát số liệu, xây dựng dự thảo kế hoạch 

thực hiện Chương trình trên địa bàn huyện để tổng hợp, xây dựng kế hoạch 

thực hiện Chương trình trên địa bàn tỉnh theo quy định. Tuy nhiên, đến nay 

Thủ tướng Chính phủ chưa ban hành Quyết định phê duyệt Chương trình mục 
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tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai 

đoạn 2021-2025; các Bộ ngành Trung ương chưa có văn bản hướng dẫn thực 

hiện nên không có cơ sở để tổng hợp hoàn thiện, trình UBND tỉnh Kế hoạch 

thực hiện Chương trình trên địa bàn tỉnh.  

Về xây dựng nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn; phương án 

phân bổ vốn trung hạn và hằng năm của Chương trình: theo đề nghị của 

UBDT, UBND tỉnh đã tham gia góp ý đối với dự thảo Quyết định của Thủ 

tướng Chính phủ ban hành nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn nguồn 

ngân sách trung ương hỗ trợ thực hiện CTMTQG phát triển kinh tế - xã hội 

vùng đồng bào DTTS và MN, giai đoạn 2021 – 2025. Tuy nhiên, hiện nay Thủ 

tướng Chính phủ chưa ban hành Quyết định này nên chưa có cở sở để địa 

phương xây cụ thể hóa và triển khai thực hiện.  

2. Chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu 

số theo Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg. 

- Về kế hoạch vốn giao: Tổng kế hoạch vốn giao trong năm 2021 là 

3.642 triệu đồng (trong đó Ban Dân tộc tỉnh là 1.490 triệu đồng và các địa 

phương là 2.152 triệu đồng). 

- Về kết quả thực hiện: 

Ban Dân tộc tỉnh đã thực hiện cấp báo Quảng Ngãi, báo Dân tộc và 

Phát triển cho người có uy tín từ tháng 01/2021; thực hiện cấp 306 radio có 

người có uy tín; tổ chức cho 42 người có uy tín đi tham quan, học tập kinh 

nghiệm tại các tỉnh phía Nam (từ ngày 23-29/4/2021); tổ chức đón tiếp, gặp 

mặt Đoàn đại biểu người có uy tín của huyện Sơn Hà; tổ chức thăm hỏi, động 

viên 19 người có uy tín ốm đau, 03 người qua đời. Ban Dân tộc tỉnh đã chủ 

động thăm hỏi, gặp mặt người có uy tín trong đồng bào DTTS của huyện 

Nghĩa Hành để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và động viên người có uy tín   

tuyên truyền để đồng bào DTTS tại địa phương chấp hành tốt chủ trương, 

đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước. 

UBND các huyện Ba Tơ và Sơn Tây, Trà Bồng đã tổ chứ các hội nghị 

phổ biến, tuyên truyền; huyện Sơn Hà đã tổ chức Đoàn đại biểu người có uy 

tín đi tham quan học tập trong tỉnh. Các địa phương đã chủ động thăm hỏi, 

động viên người có uy tín, gia đình người có uy tín gặp khó khăn, ốm đau, 

qua đời theo quy định. 

- Về kết quả giải ngân vốn: Tổng kinh phí đã giải ngân là 1.403 triệu 

đồng, đạt 38,5% kế hoạch vốn giao (trong đó, Ban Dân tộc giải ngân đạt 

65,5%, các huyện giải ngân đạt 20% kế hoạch vốn giao). 

3. Đề án Bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với cán bộ, công chức, 

viên chức theo Quyết định số 771/QĐ-TTg ngày 26/6/2018. 

Tổng kế hoạch vốn năm 2021 là 200 triệu đồng.Hiện nay Ban Dân tộc 

đang phối hợp Học viện Dân tộc (thuộc Ủy ban Dân tộc) để triển khai thực 

hiện. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên hiện nay chưa tổ chức 
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các lớp bồi dưỡng kiến thức. Dự kiến đến cuối năm 2021 sẽ thực hiện hoàn 

thành kế hoạch giao. 

4. Đề án Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống 

trong đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2021-2025 

- Tổng kế hoạch vốn gia năm 2021 là 253 triệu đồng; Ban Dân tộc tỉnh 

đã ban hành kế hoạch triển khai thực hiện năm 2021. Tuy nhiên, do tình hình 

dịch Covid-19 nên chưa tổ chức các hoạt động.  

5. Đề án công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền vận 

động đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 

2018-2021. 

Năm 2021, kinh phí  được giao là 480 triệu đồng, hiện nay Ban Dân tộc 

tỉnh đã ký hợp đồng Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi là đơn vị nhận 

đặt hàng về việc sản xuất, phát sóng trên kênh truyền hình tỉnh chủ đề về 

tuyên truyền Đề án Đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên 

truyền, vận động đồng bào vùng dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Quảng 

Ngãi, năm 2021; đã phối hợp với các huyện có liên quan xây dựng và ban 

hành Kế hoạch phối hợp tổ chức Hội thi tuyên truyền giảm thiểu tình trạng 

tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống tại các huyện, kế hoạch thực hiện trong 

quý II, tuy nhiên, do tình hình dịch COVID-19 nên chưa tổ chức hội thi.  

6. Đề án hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu số giai 

đoạn 2018-2021.  

Năm 2021, kinh phí được  giao là 180 triệu đồng; Ban Dân tộc tỉnh đã 

ban hành kế hoạch triển khai thực hiện năm 2021, hiện nay đã ký kết Hợp 

đồng với Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi là đơn vị nhận đặt hàng 

về việc sản xuất, phát sóng trên kênh truyền hình tỉnh chủ đề về tuyên truyền 

Đề án hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh 

Quảng Ngãi năm 2021. 

7. Đề án hỗ trợ thông tin, tuyên truyền về công tác dân tộc, tôn giáo 

theo Quyết định số 219/QĐ-TTg ngày 21/02/2019 

Năm 2021, tổng kinh phí được giao là 690 triệu đồng; Ban Dân tộc tỉnh 

đang phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông để triển khai thực hiện. 

Hiện nay, Ban Dân tộc tỉnh đã ký hợp đồng đơn vị tư vấn để khảo sát thiết kế 

và xây dựng dự toán “Xây dựng cơ sở dữ liệu, số hóa về công tác dân tộc”; đã 

ban hành Quyết định phê duyệt đề cương và dự toán chi tiết “ Xây dựng cơ sở 

dữ liệu, phần mềm quản lý thông tin công tác dân tộc để hỗ trợ thông tin, 

tuyên truyền vùng dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh. Hiện nay, 

đang thực hiện hồ sơ, thủ tục để đấu thầu. 

8. Chính sách về chế độ cử tuyển học sinh, sinh viên là người dân 

tộc thiểu số theo Nghị định số 141/2021/NĐ-CP. 

Từ đầu năm 2021 đến nay, chưa bố trí công tác cho học sinh, sinh viên 

cử tuyển đã tốt nghiệp ra trường; dự kiến đến cuối năm 2021 sẽ bố trí công 
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tác 06 sinh viên cử tuyển đã tốt nghiệp ra trường cho các huyện Minh Long, 

Ba Tơ. 

9. Chính sách về phát triển cán bộ, công chức, viên chức là người 

DTTS  theo Quyết định số 402/QĐ-TTg ngày 14/3/2016. 

Triển khai thực hiện Quyết định số 402/QĐ-TTg ngày 14/3/2016 của 

Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã ban hành Quyết định số 

62/QĐ-UBND ngày 16/01/2017 ban hành Kế hoạch phát triển đội ngũ cán bộ, 

công chức, viên chức người dân tộc thiểu số trong thời kỳ mới của tỉnh Quảng 

Ngãi; kết quả thực hiện như sau:  

- Tỷ lệ cán bộ, công chức, viên chức là người dân tộc thiểu số chiếm 

29,76% trong tổng số biên chế của các cơ quan, đơn vị thuộc các huyện miền 

núi trong tỉnh.  

- Tỷ lệ cán bộ, công chức, viên chức là người dân tộc thiểu số chia theo 

các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp và cấp xã, cụ thể:  

+ Tỷ lệ cán bộ, công chức là người dân tộc thiểu số làm việc ở các cơ 

quan hành chính cấp huyện chiếm 20,83%. 

+ Tỷ lệ viên chức là người dân tộc thiểu số làm việc ở các đơn vị sự 

nghiệp thuộc cấp huyện chiếm 19,83%. 

+ Tỷ lệ cán bộ, công chức là người dân tộc thiểu số làm việc ở cấp xã 

chiếm 61,12%. 

 - Tỷ lệ cán bộ chủ chốt là người dân tộc thiểu số chiếm 55,92% tại các 

cơ quan, đơn vị thuộc các huyện miền núi. 

Năm 2021, công tác đào tạo, bồi dưỡng người dân tộc thiểu số, đạt một 

số kết quả: 

Về đào tạo: đã cử 07 công chức, viên chức thuộc vùng dân tộc thiểu số 

ở các huyện miền núi đi đào tạo trình độ thạc sĩ. 

Về bồi dưỡng: đã phối hợp với các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng tổ chức 

được 02 lớp bồi dưỡng theo Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, 

viên chức năm 2021 đã được UBND tỉnh phê duyệt cho 245 người, trong đó 

14/245 cán bộ, công chức, viên chức là người dân tộc thiểu số tham gia bồi 

dưỡng. 

10. Công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo vùng đồng 

bào dân tộc thiểu số. 

Công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng tôn giáo vùng đồng bào dân 

tộc thiểu số luôn được quan tâm, chú trọng và thực hiện theo đúng quy định; 

thực hiện tốt công tác tuyên truyền về tôn giáo cho các chức sắc và người 

đồng bào dân tộc thiểu số hiểu và tuân thủ các quy định của pháp luật. Công 

tác giải quyết thực hiện các chính sách, pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo 

được thực hiện đảm bảo. Tổ chức thăm hỏi các chức sắc trong các ngày lễ 



7 

 

lớn, đồng thời gặp gỡ vận động chức sắc, chức việc các tôn giáo thực hiện tốt 

các giải pháp phòng, chống dịch Covid. 

Tuyên truyền, vận động lãnh đạo các tổ chức tôn giáo động viên chức sắc, 

chức việc, nhà tu hành, tín đồ tôn giáo phát huy tinh thần trách nhiệm, tự giác, 

tích cực chấp hành tốt các quy định của Đảng và nhà nước về công tác tôn giáo.  

Chủ động hướng dẫn, giúp đỡ các tổ chức tôn giáo trực thuộc hoạt động 

theo quy định của pháp luật; quan tâm giải quyết các nhu cầu, nguyện vọng 

chính đáng của tổ chức, cá nhân tôn giáo, góp phần củng cố mối quan hệ giữa 

chính quyền và các tổ chức tôn giáo ngày càng cởi mở, gắn bó hơn; tiếp tục 

giữ vững niềm tin của chức sắc, tín đồ đối với sự lãnh đạo của Đảng, sự quản 

lý của các cấp chính quyền. Qua đó, mối quan hệ giữa chính quyền địa 

phương với các tổ chức tôn giáo ngày càng gần gũi, gắn bó. 

11.Đề án tăng cường tiếng Việt cho học sinh dân tộc thiểu số theo 

Quyết định số 1008/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. 

Các huyện có trẻ em người DTTS sinh sống đã phê duyệt kế hoạch cụ 

thể của từng huyện về tăng cường tiếng Việt cho trẻ mầm non và học sinh 

tiểu học vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn đồng thời 

phân bổ kinh phí chi tiết từng hạng mục để thực hiện. 

Đã triển khai thực hiện việc đấu thầu và lựa chọn nhà thầu để mua tài liệu, 

đồ dùng dạy và học tăng cường tiếng Việt cho trẻ mầm non và học sinh tiểu học 

vùng dân tộc thiểu số năm 2021 với kinh phí mua sắm là 498.159.000 đồng. 

12. Đề án “Thực hiện thí điểm Chương trình Sữa học đường cải 

thiện tình trạng dinh dưỡng góp phần nâng cao tầm vóc trẻ em mẫu giáo 

và tiểu học tại các huyện miền núi tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020”. 

Trong 02 năm, tất cả trẻ em mẫu giáo 5 tuổi và học sinh tiểu học tại các 

huyện miền núi đều được uống sữa đầy đủ, đúng quy định  theo Đề án. Mỗi 

trẻ được uống sữa 3 hộp sữa tươi tiệt trùng/ tuần x 35 tuần thực học/ năm học. 

Tổng kinh phí đã thực hiện là 40.891.000.000 đồng từ ngân sách tỉnh và 

nguồn huy động hợp pháp khác. Trong 6 tháng đầu năm 2021, Đề án đã thực 

hiện cho 28.946 trẻ 5 tuổi và học sinh tiểu học uống sữa với tổng kinh phí 

19.772.000.000 đồng từ nguồn ngân sách tỉnh. 

13. Kết quả hỗ trợ gạo cho học sinh theo quy định tại Nghị định 

116/2016/NĐ-CP của Chính phủ. 

Tổng số học sinh năm học 2020-2021 được hỗ trợ gạo là 13.897 học 

sinh, trong đó khối huyện là 11.048 HS (Bậc tiểu học 6.311HS, bậc THCS 

4743HS), khối các đơn vị trực thuộc Sở là 2.849 HS (các trường THPT). Số 

lượng gạo đã cấp cho học sinh là 1.861.875 kg, trong đó học kỳ I (5 tháng) 

1.040.220 kg, học kỳ II (4 tháng) là 813.914 kg. 

14. Đề án củng cố và phát triển hệ thống trường phổ thông dân tộc nội trú. 

Đã tổ chức bồi dưỡng tiếng Hrê và tiếng Cor cho cán bộ quản lý, giáo 

viên trường  phổ thông dân tộc nội trú đáp ứng việc thực hiện chương trình, 
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sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới theo quy định của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo; tổ chức bồi dưỡng cho 100% cán bộ quản lý (Hiệu trưởng, Phó hiệu 

trưởng) và giáo viên các trường phổ thông dân tộc nội trú(không phải là người 

dân tộc thiểu số) kỹ năng giao tiếp với học sinh dân tộc thiểu số. 

15. Về công tác chăm sóc sức khỏe đồng bào dân tộc các huyện 

miền núi. 

Tình hình sức khỏe của người dân các huyện miền núi của tỉnh Quảng 

Ngãi tiếp tục có những cải thiện đáng kể, thể hiện qua các chỉ số sức khỏe cơ 

bản: Tuổi thọ trung bình tiếp tục tăng; Tỷ suất tử vong trẻ em dưới 1 tuổi 

4,8‰; Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng thể nhẹ cân giảm xuống còn 

31,7%.  

Tình hình dịch bệnh trên địa bàn các huyện miền núi của tỉnh không 

xảy ra, từ khi dịch diễn biến phức tạp trong năm qua chưa có dịch bệnh nào 

xảy ra trên địa bàn huyện. Tỷ lệ trẻ em dưới 1 tuổi được tiêm chủng đầy đủ 

đạt trên 98%. 

Tuy nhiên, mô hình bệnh tật ở các huyện miền cũng như tại tỉnh Quảng 

Ngãi hiện nay đang phải đối diện với mô hình bệnh tật “kép”, bên cạnh gánh 

nặng của các bệnh lây nhiễm, một số dịch bệnh mới, bệnh lạ xuất hiện và diễn 

biến khó lường, các bệnh không lây nhiễm có xu hướng ngày càng tăng như: 

đái đường, tăng huyết áp, bệnh gút... 

16. Về công tác phổ biến giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lýcho 

đồng bào dân tộc thiểu số 

Trên cơ sở Kế hoạch công tác đầu năm, các đơn vị chức năng đã triển 

khai thực hiện các nội dung liên quan đến công tác tuyên truyền, phổ biến 

giáo dục pháp luật và công tác tham gia tố tụng và truyền thông về trợ giúp 

pháp lý đối với đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh như: Tuyên truyền, phổ biến 

pháp luật về bầu cử hướng tới Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV và 

đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026; tổ chức sinh hoạt  

câu lạc bộ pháp luật tập trung tuyên truyền pháp luật liên quan đến phòng, 

chống tác hại của rượu bia và pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường 

bộ, phòng chống tội phạm trong lứa tuổi thanh thiếu niên; thực hiện truyền 

thông về Trợ giúp pháp lý tại các huyện miền núi; cử Trợ giúp viên và Luật 

sư ký hợp đồng thực hiện trợ giúp pháp lý bằng hình thức tham gia tố tụng để 

bào chữa, bảo vệ cho đối tượng là người dân tộc thiểu số… 

17.Về lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch 

Trong năm 2021,do sự bùng phát trở lại và diễn biến phức tạp của dịch 

Covid– 19, vì vậy, hầu hết các hoạt động, sự kiện về công tác dân tộc lĩnh vực 

văn hóa, thể thao, du lịch trong năm 2021 của Trung ương và địa phương 

không được phép tổ chức; bên cạnh đó, nguồn ngân sách Nhà nước đầu tư, bố 

trí chưa đúng mức với yêu cầu thực tiễn, đã ảnh hưởng rất lớn đến việc thực 

hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội trong năm 2021 của Sở Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch về công tác dân tộc lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch. 
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Dự kiến đăng cai 01 hoạt động là đăng cai tổ chức Hội thi thể thao các 

dân tộc thiểu số toàn quốc lần thứ XII, khu vực II, năm 2021 tại tỉnh Quảng 

Ngãi. Tuy nhiên, đến nay hoạt động đã dự kiến chưa được tổ chức thực hiện 

do ảnh hưởng của dịch Covid - 19. 

II. Kết quả thực hiện các Chương trình, chính sách dân tộc do tỉnh 

ban hành 

1. Chính sách cấp không thu tiền một số mặt hàng thiết yếu cho 

đồng bào dân tộc thiểu số trong dịp Tết Nguyên đánTân Sửu – 2021 

Tổng kế hoạch vốn giao là 9.498,06 triệu đồng. Các địa phương đã thực 

hiện hỗ trợ các mặt hàng thiết yếu (các mặt hàng hỗ trợ gồm: nước mắm, dầu 

ăn, bột ngọt và muối Iốt)cho 52.767 hộ đồng bào DTTS ở vùng miền núi với 

199.817 khẩu. Tổng kinh phí thực hiện 9.492,249 triệuđồng. 

2. Chính sách hỗ trợ, biểu dương, khen thưởng đối với hộ gia đình, 

thôn, xã, huyện thoát nghèo ở vùng miền núi tỉnh Quảng Ngãi theo Quyết 

định số 37/2017/QĐ-UBND 

Năm 2021, UBND tỉnh chưa phân bổ kinh phí để thực hiện chính sách 

này. Nguyên nhân: theo đề nghị của Sở Tài chính, UBND tỉnh đã giao Thanh 

tra tỉnh thanh tra việc triển khai thực hiện chính sách này từ cuối năm 2020 để 

làm cơ sở phân bổ vốn cho các địa phương thực hiện nhưng đến nay vẫn chua 

có kết luận thanh tra của Thanh tra tỉnh. 

3. Chương trình phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo 

dục, vận động đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) tham gia bảo đảm trận 

tự an toàn giao thông. 

Trên cơ sở quyết định phân khai kinh phí Trung ương bổ sung có mục 

tiêu và nguồn ngân sách tỉnh để thực hiện một số mục tiêu, nhiệm vụ năm 

2021, Ban Ban Dân tộc tỉnh đã ban Kế hoạch tổ chức tuyên truyền, giáo dục, 

vận động đồng bào DTTS tham gia đảm bảo TTATGT tại một số huyện miền 

núi tỉnh Quảng Ngãi năm 2021. Hiện nay đang chuẩn bị nội dung để tổ chức 

các đợt tuyên truyền trên địa bàn huyện miền núi. 

4. Chính sách hỗ trợ sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh là 

người dân tộc thiểu số thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh 

Quảng Ngãi theo Quyết định số 68/2017/QĐ-UBND ngày 03/10/2017. 

Tổng kinh phí  được bố trí trong năm 2021 là 541 triệu đồng, hiện nay 

các địa phương đang triển khai thực hiện. 

5. Chính sách khuyến khích hộ nghèo tạo ra nhiều sản phẩm có giá 

trị để tăng thu nhập và vươn lên thoát nghèo theo Quyết định số 479/QĐ-

UBND ngày 10/8/2020. 

Tổng kinh phí  được bố trí trong năm 2021 là 1.500 triệu đồng, hiện 

nay các địa phương đang triển khai thực hiện. 

6. Về lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch 
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Dự kiến tổ chức lễ công bố, trao tặng danh hiệu "Nghệ nhân nhân dân", 

"Nghệ nhân ưu tú" trong lĩnh vực di sản văn hoá phi vật thể lần thứ Ba - năm 

2021; tuy nhiên, đến nay chưa có kết quả xét và quyết định phong tặng của 

Chủ tịch nước. 

III. Đánh giá chung 

1. Thuận lợi 

Công tác dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc luôn được Tỉnh ủy, 

HĐND, UBND tỉnh quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện; các sở ngành và 

địa phương đã chủ động triển khai, phối hợp thực hiện ngay từ đầu năm 2021. 

Một số chính sách dân tộc đã thực hiện hoàn thành góp phần cho ổn định, 

phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và MN như chính sách ấp 

không thu tiền mốt số mặt hàng thiết yếu nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu - 

2021; phương án khắc phục sạt lở Dự án định canh, định cư tập trung Đồng 

Tranh, thôn Mai Lãnh Hạ, xã Long Mai, huyện Minh Long đã được UBND 

tỉnh cho chủ trương thực hiện và đã được Sở Xây dựng quyết định điều chỉnh 

báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình; công tác hành chính, quản trị, 

tài chính, báo cáo được thực hiện kịp thời, đảm bảo kế hoạch đề ra. 

2. Khó khăn 

- Do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19 nên việc triển khai thực hiện một 

số chính sách gặp khó khăn; hiện nay các hoạt động tuyên truyền, tập huấn 

thuộc các chính sách dân tộc đều chưa được triển khai thực hiện (do không 

được tập trung đông người). Điều kiện cơ sở vật chất ở vùng đồng bào DTTS 

và miền núi còn hạn chế nên khó khăn trong việc chuyển đổi hình thức tuyên 

truyền, tập huấn qua hình thức trực tuyến. 

- Chương trình mục tiêu quốc gia phát trển kinh tế - xã hội vùng đồng 

bòa DTTS và MN chưa được phê duyệt, các Bộ, ngành TW chưa có văn bản 

hướng dân xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện đã gây chậm trễ, lúng 

túng cho địa phương trong trong công tác chuẩn bị triển khai thực hiện. 

- Việc chậm kết luận thanh tra việc thực hiện chính sách hỗ trợ, biểu 

dương, khen thưởng đối với hộ gia đình, thôn, xã, huyện thoát nghèo ở vùng 

miền núi tỉnh Quảng Ngãi theo Quyết định số 37/2017/QĐ-UBND đã gây khó 

khăn trong việc triển khai thực hiện chính sách này. Đến nay UBND tỉnh vẫn 

chưa bố trí vốn để các địa phương thực hiện. 

Phần II 

NHIỆM VỤ, KẾ HOẠCH NĂM 2022 

VÀ KẾ HOẠCH 03 NĂM 2022-2024 

 
I. MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ CHỦ YẾU 

1. Mục tiêu:  

Triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các nội dung của các Chương 

trình, chính sách góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế, đảm bảo an 
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sinh xã hội, cải thiện đời sống, tăng thu nhập của người dân, tạo điều kiện cho 

người nghèo, hộ nghèo tiếp cận thuận lợi các dịch vụ xã hội cơ bản (y tế, giáo 

dục, nhà ở, nước sinh hoạt và vệ sinh, tiếp cận thông tin), trong đó ưu tiên tập 

trung vào các nội dung cấp thiết như: giải quyết tình trạng thiếu nhà ở, đất ở, 

đất sản xuất, nước sinh hoạt; sắp xếp bố trí ổn định dân cư ở địa bàn đặc biệt 

khó khăn, nhất là vùng nguy cơ cao về thiên tai; phát triển sản xuất nông, lâm 

nghiệp, đảm bảo cho người dân có thu nhập ổn định từ bảo vệ và phát triển 

rừng, bảo đảm sinh kế bền vững. Phấn đầu mỗi năm tỷ lệ hộ nghèo trong 

đồng bào dân tộc thiểu số giảm trên 3%. 

2. Nhiệm vụ chủ yếu: 

Tiếp tục triển khai thực hiện Kết luận số 65-KL/TW ngày 30/10/2019 

của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW của Ban 

Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về công tác dân tộc trong tình hình 

mới. Triển khai thực hiện Nghị quyết của Tỉnh ủy về đẩy mạnh phát triển 

kinh tế -xã hội, giảm nghèovà an sinh xã hội bền vữngở cáchuyện miền núi 

củatỉnh giai đoạn 2021-2025và định hướng đến năm 2030. 

- Xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện hiệu quả Chương trình 

Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân 

tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030được xác định tại Nghị quyết số 

88/2019/QH14 ngày 18/11/2019 của Quốc hội và các chương trình, chính 

sách dân tộc khác. 

- Nghiên cứu xây dựng các chính sách, các mô hình sản xuất nông lâm 

nghiệp phù hợp với điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội và phong tục sản xuất 

của người dân ở vùng đồng bào DTTS và miền núi để phát huy tối đa các 

tiềm năng, lợi thế của vùng; xây dựng chương trình cụ thể về trồng các loại 

cây dược liệu; trồng cây gỗ lớn để phát triển lâm nghiệp bền vững gắn với 

công nghiệp chế biến theo hướng xuất khẩu. 

- Tiếp tục đầu tư hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng phụ vụ sản xuất và 

dân sinh; phát triển toàn diện các lĩnh vực y tế, văn hóa, giáo dục và công tác 

giảm nghèo bền vững để nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào 

các DTTS. 

- Thường xuyên theo dõi tình hình vùng đồng bào DTTS và miền núi 

của tỉnh, kịp thời tham mưu cấp có thẩm quyền  xem xét, xử lý những vấn đề 

có liên quan đến công tác dân tộc trên địa bàn.  

II. Dự kiến kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia 

phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi 

giai đoạn 2021-2030.  

1. Dự kiến kế hoạch thực hiện trong năm 2022. 

Tổng nhu cầu vốn năm 2022là 874.417 triệu đồng: Ngân sách Trung 

ương là 568.649 triệu đồng (vốn đầu tư phát triển là 281.714 triệu đồng, vốn 

sự nghiệp là 286.935 triệu đồng); ngân sách địa phương là 23.848 triệu đồng 
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(vốn đầu tư phát triển là 8.279 triệu đồng, vốn sự nghiệp là 15.570 triệu 

đồng); vốn chính sách tín dụng là 253.538 triệu đồng;vốn huy động khác 

là28.382 triệu đồng. Trong đó: 

- Dự án 1: Giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước 

sinh hoạt là 250.756 triệu đồng.  

- Dự án 2: Quy hoạch, sắp xếp, bố trí, ổn định dân cư ở những nơi cần 

thiết là 35.699 triệu đồng. 

- Dự án 3: Phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp, phát huy tiềm năng, 

thế mạnh của các vùng miền để sản xuất hàng hóa theo chuỗi giá trị là 

260.673 triệu đồng. 

- Dự án 4: Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống 

trong vùng đồng bào DTTS và miền núi và các đơn vị sự nghiệp công của 

lĩnh vực dân tộc162.638 triệu đồng. 

- Dự án 5: Phát triển giáo dục đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân 

lực là 64.140 triệu đồng. 

- Dự án 6: Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của 

các DTTS gắn với phát triển du lịch là 27.950 triệu đồng. 

- Dự án 7: Chăm sóc sức khỏe nhân dân, nâng cao thể trạng, tầm vóc 

người dân tộc thiểu số; phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em là 11.760 triệu 

đồng. 

- Dự án 8: Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp 

thiết đối với phụ nữ và trẻ em là 16.615 triệu đồng. 

- Dự án 9: Đầu tư tạo sinh kế, phát triển kinh tế nhóm dân tộc rất ít 

người, nhóm dân tộc còn nhiều khó khăn là 29.542 triệu đồng. 

- Dự án 10: Truyền thông, tuyên truyền, vận động trong vùng đồng bào 

dân tộc thiểu số và miền núi. Kiểm tra, giám sát đánh giá việc tổ chức thực 

hiện Chương trình là 14.644 triệu đồng. 

2.Dự kiến kế hoạch thực hiện 03 năm 2022 – 2024. 

Tổng nhu cầu vốn 03 năm 2022-2024 là 2.623.252 triệu đồng: Ngân 

sách Trung ương là 1.705.946 triệu đồng (vốn đầu tư phát triển là 845.141 

triệu đồng, vốn sự nghiệp là 860.805 triệu đồng); ngân sách địa phương là 

41.545 triệu đồng (vốn đầu tư phát triển là 21.836 triệu đồng, vốn sự nghiệp 

là 46.710 triệu đồng); vốn chính sách tín dụng là 760.614 triệu đồng; vốn huy 

động khác là 85.147 triệu đồng. Trong đó: 

- Dự án 1: Giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước 

sinh hoạt là 752.268 triệu đồng.  

- Dự án 2: Quy hoạch, sắp xếp, bố trí, ổn định dân cư ở những nơi cần 

thiết là 107.098 triệu đồng. 
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- Dự án 3: Phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp, phát huy tiềm năng, 

thế mạnh của các vùng miền để sản xuất hàng hóa theo chuỗi giá trị là 

782.020 triệu đồng. 

- Dự án 4: Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống 

trong vùng đồng bào DTTS và miền núi và các đơn vị sự nghiệp công của 

lĩnh vực dân tộc 487.913 triệu đồng. 

- Dự án 5: Phát triển giáo dục đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân 

lực là 192.421 triệu đồng. 

- Dự án 6: Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của 

các DTTS gắn với phát triển du lịch là 83.850 triệu đồng. 

- Dự án 7: Chăm sóc sức khỏe nhân dân, nâng cao thể trạng, tầm vóc 

người dân tộc thiểu số; phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em là 35.281 triệu 

đồng. 

- Dự án 8: Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp 

thiết đối với phụ nữ và trẻ em là 49.845 triệu đồng. 

- Dự án 9: Đầu tư tạo sinh kế, phát triển kinh tế nhóm dân tộc rất ít 

người, nhóm dân tộc còn nhiều khó khăn là 88.625 triệu đồng. 

- Dự án 10: Truyền thông, tuyên truyền, vận động trong vùng đồng bào 

dân tộc thiểu số và miền núi. Kiểm tra, giám sát đánh giá việc tổ chức thực 

hiện Chương trình là 43.933 triệu đồng. 

III. Một số giải pháp chủ yếu. 

- Chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc 

gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai 

đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh để ngay sau khi Thủ tướng Chính phủ phê 

duyệt quyết định đầu tư kịp thời trình UBND tỉnh theo quy định. 

- Huy động các nguồn lực để thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia 

phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; lồng 

ghép các nguồn lực từ các chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông 

thôn mới; Giảm nghèo bền vững và an sinh xã hội và các Chương trình, chính 

sách khác để phát triển khi tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi. 

- Tập trung chỉ đạo triển khai đồng bộ, có hiệu quả các chương trình, 

chính sách của Trung ương và của tỉnh đã ban hành trong thời gian qua trên 

địa bàn vùng dân tộc thiểu số và miền núi. 

- Tăng cường hơn nữa vai trò, trách nhiệm của các đơn vị, địa phương 

trong việc chủ động triển khai thực hiện các Chương trình, chính sách dân tộc. 

Tăng cường công tác phối hợp giữa các sở ngành để hướng dẫn, theo dõi, đôn 

đốc, kiểm tra, đánh giá tiến độ triển khai thực hiện các Chương trình chính 

sách dân tộc; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc tại cơ sở. 

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền để nâng cao hơn nữa nhận thức, 

trách nhiệm của cán bộ, công chức và cộng đồng, nhất là hộ nghèo, hộ cận 
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nghèo trong việc thực hiện các nhiệm vụ giảm nghèo. Tuyên truyền để hộ 

nghèo nỗ lực, phấn đấu vươn lên thoát nghèo, xóa bỏ tư tưởng trông chờ, ỷ lại 

vào các chính sách cấp không của của Nhà nước. 

UBND tỉnh Quảng Ngãi kính báo cáo Ủy ban Dân tộc tổng hợp./. 

Nơi nhận: 
- Ủy ban Dân tộc;  

- CT, PCT UBND tỉnh; 

- Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, 

  Lao động – Thương binh và Xã hội, 

  Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 

  Thông tin và Truyền thông; 

- Ban Dân tộc tỉnh; 

- Lưu: VT, KT... 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Võ Phiên 
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